
Bộ TÀI CHÍNH 

Số: 29/2025/TT-BTC 

THÔNG TU 

Sửa đồi, bố sung một số điều của Thông tư số 191/2015/TT-BTC 
ngày 24 ỉháng 11 năm 2015 quy định thủ tục hải quan đối vói hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khấu, quá cánh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh 
quốc tế đã dược sừa đổi, bố sung tại Thông tư số 56/2019/TT-BTC 

ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Căn cứ Luật Hài quan ngày 23 thảng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Thuê xuất kháu, thuế nhập kháu ngày 06 thảng 4 nâm 2016; 

Cân cứ Luật Thuê tiêu thụ đặc biệt ngày 14 thảng ỉ 1 nảm 2008fẻ Luật sửa đôi, 
bô sung một sô điêu cùa Luật Thuê tiêu thụ đặc biệt ngày 26 thảng II năm 2014; 
Luật sưa đôi, bỏ sung một sô điêu của Luật Đáu tư cônạ, Luật Đáu tư theo phương 
thức đôi tác công tư, Luật Đáu tư, Luật Nhà ở, Luật Đâu thâu, Luật Điện lực, Luật 
Doanh nghiệp, Luật Thuê tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 
tháng 01 năm 2022; 

Căn cử Luật Thuê giả trị gia tảng ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật sửa đôi, 
bô sung một sô điêu của Luật Thuế giả trị gia tăng ngày 19 thảng 6 nãm 
2013; Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của các luật vẻ thuê ngày 26 thảng ì ỉ 
năm 2014; Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu cùa Luật Thuê giả trị gia tàng, 
Luật Thuê tiêu thụ đặc biệt và Luật Quan lý thuê ngày 06 thảng 4 năm 20lố,ễ 

Cản cử Luật Quàn lý thuê ngày 13 thảng 6 nãm 2019; 

Cản cứ Luật Biru chính ngày 17 thủng 6 nảm 2010; 

Cản cứ Nghị quyết số Ì90/2025/QH15 ngày 19/02/2025 cùa Quốc hội quy 
định vê xứ lý một sô vân đê liên quan đên sắp xêp tô chức bộ mảy nhà nước; 

Cân cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 thảng 01 năm 2015 cùa 
Chính phủ và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 thảng 4 nam 2018 sửa đổi, 
bô sung một sô điêu cùa Nghị định so 08/2015/NĐ-CP ngày 21 thủng 01 năm 
2015 cùa Chính phù quy định chi tiêt và biện pháp thi hành Luật Hài quan vê 
thủ tục hải quan, kiêm tra, giảm sát, kiêm soát hải quan; 

Cản cử Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 thảng 9 năm 2016 của 
Chỉnh phủ và Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11 thủng 3 nàm 202! sửa đổi, 
bô sung một sô điêu cùa Nghị định số 134/2016/ ND-CP ngày 01 tháng 9 năm 
2016 cùa Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp thi hành Luật 
Thuê xuât khâu, thuế nhập khâu; 
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Càn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 Yìãm 2020 cùa 
Chính phu quy định chi tiết một sô điêu cùa Luật Quàn lý thuế; 

Càn cử Nghị định số 29/2025/NĐ-CP ngày 24 thảng 02 nảm 2025 cùa Chính 
phủ quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức cùa Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 0I/2025/QD-TTg ngày 03 tháng 01 Yìàm 2025 bãi bỏ 
toàn bộ Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng II năm 2010 của Thù 
tướng Chính phù vẻ mức ạiá trị hàng hóa nhập khâu gửi qua dịch vụ chuyên 
phát nhanh được miễn thuế,ế 

Theo đê nghị của Cục trường Cục Hái quan, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 
cùa Thông tư số Ỉ91/2015/TT-BTC ngày 24 thảng 11 nãm 2015 quy định thủ tục 
hài quan đôi với hàng hỏa xuát khâu, nhập khâu, quả cảnh gửi qua dịch vụ 
chuyên phát nhanh quôc tẻ đâ được sứa đôi, bô sung tại Thông tư sô 
56/2019/TT-BTC ngày 23 tháng 8 năm 2019 cùa Bộ trường Bộ Tài chính. 

Điều 1. Sửa đổi, bố sung một số điều của Thông tư số 191/2015/TT-
BTC ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng 
hóa xuấỉ khẩu, nhập khấu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh 
quốc tế đã đirọ*c sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23 
ỉháng 8 nãm 2019 của Bộ trương Bộ Tài chính 

1. Sứa đồi điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 
24/11/2015 đã được sửa đồi, bồ sung tại khoản 6 Điều 2 Thông tư số 
56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 như sau: 

"a) Tờ khai hàng hóa nhập khâu trị giá thâp đôi với hàng hóa nhập khâu 
nhóm 2 hoặc tờ khai hàng hóa xuất khẩu trị giá thấp đối với hàng hóa xuất 
khâu nhóm 2 theo chỉ tiêu thông tin tại mục II Phụ lục II Danh mục 2 ban 
hành kèm theo Thông tư nàyề 

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giây theo quy định tại khoản 12 
Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp nộp 02 bàn chính tờ khai hải 
quan theo Mầu số HQ/2015/XK hoặc Mau số HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành 
kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC đã được khai theo hướng dẫn tại mục 
III Phụ lục II Danh mục 2 ban hành kèm theo Thông tư này." 

2. Sửa đồi điểm a.3 khoản 1 Điều 10 Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 
24/11/2015 được sửa đồi, bố sung tại khoản 8 Điều 2 Thông tư số 56/2019/TT-
BTC ngày 23/8/2019 như sau: 

"a.3) Khai bồ sung: Khai các chi tiêu thông tin được khai bô sung theo 
hướng dẫn mục II Phụ lục II Danh mục 2 ban hành kèm theo Thông tư này và 
thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đồi, 
bồ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC." 
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Điều 2. Sửa đồi, bổ sung, thay thế các Phụ lục ban hành kèm theo 
Thông tư số 191/2015/TT-BTC đã đưọ*c sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 
56/2019/TT-BTC 

1. Thay thế Mầu số HQ 02-BKTKTGT Phụ lục I Danh mục 2 ban hành 
kèm theo Thông tư số 191/2015/TT-BTC đã được sửa đồi, bồ sung tại Thông tư 
số 56/2019/TT-BTC bằng Mầu số HQ 02-BKTKTGT Phụ lục I ban hành kèm 
theo Thông tư nàyẽ 

2. Thay thế Mầu số HQ 06-BKCTHH tại Phụ lục I Danh mục 2 ban hành 
kèm theo Thông tư số 56/2019/TT-BTC bàng Mầu số HỌ 06a-BKCTHH và 
Mầu sô HQ 06b-BKCTHH ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Thay thế mục II Phụ lục II Danh mục 2 ban hành kèm theo Thông tư 
số 191/2015/TT-BTC đã dược sửa đồi, bổ sung tại Thông tư số 56/20\9lễTT-
BTC băng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư nàyề 

4ề Sứa đôi, bô sung hướng dẫn cách ghi chi tiêu thông tin tại điểm 2 mục III 
Phụ lục II Danh mục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 191/2015/TT-BTC đâ 
dược sửa đồi, bổ sung tại Thông tư số 56/2019/TT-BTC như sau: 

a) Tại chi tiêu thông tin "góc trên bên trái tờ khai" người khai hài quan ghi 
tên Hải quan cửa khâu, hài quan ngoài cửa khâu nơi đăng ký tờ khai. 

b) Tại Ỏ số 29 của điểm 2b: Thuế GTGT - "Trị giá tính thuế" là "Tổng trị 
giá hài quan"; "Thuế suất (%)/Mức thuế" là "mức thuế GTGT theo quy định"; 
"Tiền thuế" là "tồng số tiền thuế phải nộp theo mức GTGT"ẻ 

Điều 3. Thay thế một số cụm từ tại Thông tư số 191/2015/TT-BTC đã 
được sửa đổi, bố sung tại Thông tư số 56/2019/TT-BTC 

1. Thay thế cụm từ "Tống cục trường Tồng cục Hải quan" tại điểm b khoàn 
2 Điều 7 Thông tư số 191/2015/TT-BTC thành "Cục trường Cục Hải quan". 

2. Thay thế cụm từ "Chi cục Hải quan" thành "Hải quan cừa khấu, Hải 
quan ngoài cừa khâu" tại khoản 2 Điều 9, khoản 1 và khoản 2 Điều 12, khoản 4 
và khoản 5 Điều 14, khoản 2 Điều 17 Thông tư số 191/2015/TT-BTC được sửa 
đổi bô sung tại khoản 7, khoản 11, khoản 16 Điều 2 Thông tư số 56/2019/TT-
BTC và mục III phụ lục II Danh mục 2 ban hành kèm theo Thông tư sô 
191/2015/TT-BTC đã được sửa đồi, bồ sung tại Thông tư số 56/2019/TT-BTC. 

3. Tại Điều 10 Thông tư 191/2015/TT-BTC được sửa đồi tại khoản 8 Điều 
2 Thông tư số 56/2019/ IT-BTC như sau: thay thế cụm từ "Chi cục Hải quan" 
thành "Hài quan cửa khẩu, Hải quan ngoài cửa khẩu", thay thế cụm từ "Chi cục 
Hái quan cửa khau" thành "Hải quan cửa khẩu", thay thế cụm từ "Chi cục 
trường" thành "Đội trưởng". 

4. Tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 191/2015/TT-BTC được sửa đổi tại khoán 
11 Điều 2 Thông tư số 56/2019/TT-BTC như sau: thay thế cụm từ "Chi cục Hải 
quan" thành "Hải quan cứa khẩu, Hải quan ngoài cửa khẩu", thay thế cụm từ 
"Chi cục Hải quan cửa khẩu" thành "Hải quan cửa khẩu". 
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5. Thay thế cụm từ "khoản 3, khoản 4 Điều 17" tại khoán 3 Điều 19 Thông 
tư số 191/2015/TT-BTC thành "khoản 2 Điều 17". 

6ẳ Thay thế cụm từ: "Cục hài quan tinh, liên tỉnh, thành phố" tại khoán 1, 
khoản 3 Điều 27 Thông lư số 191/2015/TT-BTC được sửa đối, hổ sung tại 
Thông tư số 56/2019/TT-BTC thành "Chi cục Hải quan khu vực". 

7. Thay the cụm từ: "Tồng cục Hải quan" tại Điều 4 Thông tư số 
56/2019/TT-BTC thành "Cục Hải quan". 

Điều 4. Sửa dồi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 56/2019/TT-BTC 

1. Cục Hải quan có trách nhiệm xây dựng Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử 
hải quan đáp ứng các ycu câu quy định tại Thông tư này. 

2. Trường hợp theo Điêu ước quốc tê mà Việt Nam là thành viên có quy 
định về thời gian giải phóng hàng, Cục Hài quan có trách nhiệm tồ chức thực 
hiện đảm bảo theo đúng Diêu ước quỏc tế đó. 

Điều 5ề Điều khoán thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kề từ ngày .9.. tháng lĩ năm 2025. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn hán liên quan viện dẫn tại Thông 
tư này được sửa dôi, bô sung hoặc thay thế thì thực hiện theo vãn bản mới được 
sửa đổi, bồ sung hoặc thay thế. 

3. Trường hợp có vướng mẩc phát sinh trong quá trình thực hiện, đề nghị 
các tô chức, cá nhân có liên quan phán ánh vê Bộ Tài chính (qua Cục Hải quan) 
đê tồng hợp và hướng dẫn xử 

Nơi nhận: 
- Thú tướng Chính phũ; các Phó TTCP; 
- Văn phòng Trung ương Đãng vù các Ban cùa Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Hội đồng Dân tộc; 
- Các Uy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiềm toán nhà nước; 
- Các Bộ. cơ quan ngang Bộ. cơ quan thuộc Chính phù; 
- UBND tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 
- Cục Kiểm tra vãn bản và Quàn lý xử lý vi phạm hành 
chính (Bộ Tư pháp); 
- Chi cục Mài quan các khu vực; 
- Công báo; 
- VVebsite Chính phú; 
- NVebsite Bụ Tài chính; 
- Wehsite Cục Hài quan; 
- Lưu: VT. CHQ (6to. 

& 



Phụ lục I 

(Kèm theo Thông tư số 29/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2025 của Bộ trường Bộ Tài chỉnh) 

Cơ QUAN CHÙ QUẢN Mẩu số HQ 02-BKTKTGT 
Cơ QUAN BAN HÀNH VÃN BẢN 

Số: /BK-CQBHVB 

BẢNG KÊ 
Tờ khai hàng hóa xuât khâu, nhập khâu trị giá thấp 

STT Số Tờ khai Số vận đơn Tên hàng Đoìi vị tính Số lirọng Số kiện Trị giá (VND) Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Tổng tri giá tính thuế 
Thuế suất thuề giá tri gia tăng (%) 

Số tiền thuế giá trị gia tăng 

Y kiến cùa cơ quan hài quan: 

DOANH NGHIỆP LẬP BÀNG KÊ 
(Kỷ, đóng dấu) 

ngày... thủng.... năm 
CCHQ XÁC NHẬN HÀNG ĐỦ ĐIÈỤ KIỆN QUA KHU vực GIÁM SÁT 

(Kỷ, đỏng dấu cóng chức) 



Mâu sô HQ 06a-BKCTHH 

TÊN DOANH NGHIỆP KHAI  HÀI  QUAN 

BẢNG KẺ CHI TIẾT HÀNG HÓA 
(HÀNG NHẬP KHÂU) 

Số hiệu phương tiện vận tải hàng hóa: 
Sổ hiệu phương tiện chứa hàng (số container ) (nếu có): 
Số hiệu niêm phong hài quan: 

STT Họ tên, địa 
chi người NK 

Số vận 
đơn 

Sô Master 
AWB 

Tên hàng Sô lượng 
kiện, gói 

i)ưn vị 
tính 

Số lưọ-ng Trị giá 
tính thuế 

Trọng 
lượng 

Xuất xứ Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 01) (12) 

....ngày... tháng.... năm.... 
NGƯỜI KHAI HẢI QUAN 
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Mầu số HỌ 06b-BKCTHH 
TÊN DOANH NGHIỆP KHAI  HAI  QUAN 

BẢNG KÊ CHI TIÉT HÀNG HỎA 
(HÀNG XƯẢT KHÂU) 

Cửa khâu xuất: 

STT Họ tên, địa 
chí người XK 

Số vận 
đơn 

Tên hàng Sô lượng 
kiện, gói 

Đơn vị 
tính 

Sô lưọng Trị giá 
tính thuế 

Trọng 
lượng 

Xuât xứ Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

....ngày... tháng.... năm.... 
NGƯỜI KHAI HẢI QUAN 



Phụ lục II 
(Kèm theo Thông tư số 29/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2025 của Bộ 

trường Bộ Tài chỉnh) 
Phần A. Chi tiêu thông tin khai háo đối vói tờ khai nhập khấu trị giá thấp 

STT 
Chỉ tiêu 
thông tin 

Mô tả, ghi chú 
Bảng 
mà 

A Thông tin chung 

1 Số tờ khai Không phải nhập liệu, hộ thống tự động cấp số tờ khai. 
Lưu ý: cơ quan Hãi quan và các cơ quan khác có liên quan sử 
dụng 11 ký tự đầu cùa số tờ khai. Ký tự thứ 12 chi thề hiện 
số lằn khai bồ sung. 

2 Mã loại hình Nhập "A45" 

3 Mà phân loại 
hàng hóa 

Nêu hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bắt 
buộc phải nhập mã tương ứng sau: 
"F": I ỉàng bưu chính, chuyến phát nhanh 
"J": Hàng giao dịch qua thương mại điện tử 

4 Mă hiệu phương 
thức vận chuyền 

Căn cứ phương thức vận chuyển đẻ lựa chọn một trong các 
mã sau: 
"1": Đường không 
"2": Đường biên (container) 
"3": Đường biển (hàng rời, lòng..Ế) 
"4": Đường bộ (xe tải) 
"5": Đường sắt 
"6": Đường sông 
"9": Khác 

5 Cơ quan 
Mải quan 

(1) Nhập mã cơ quan hài quan nơi dăng ký tờ khai hài quan 
theo quy định của pháp luật. 
Trường họp không nhập, Hệ thống sẽ tự động xác dịnh mã 
cơ quan hài quan dăng ký tờ khai dựa trên địa điểm lưu giừ 
hàng chờ thông quan. (2) Tham khào bàng mã ưên website 
Hài quan. 

X 

6 Mã bộ phận xử 
lý tờ khai 

(1) Nhập mă bộ phận xừ lý tờ khai. 
(2) Trường hợp không nhập, Hệ thống sẽ tự dộng xác dịnh 
mà. 
(3) Tham khào bảng mà trên vvebsite Hải quan. 

X 

7 Mă người 
nhập khẩu 

Nhập Số định danh cá nhân hoặc mã số thuế cùa tồ chức 
Lưu ý: Không kiềm tra chi tiêu này trong điều kiện đăng ký 
tờ khai 

8 Tên người 
nhập khau 

Nhập hợ tên người nhập khẩu hoặc tên cùa tồ chức 

9 Địa chi người 
nhập khấu 

Cá nhân: Nhập địa chi của người nhập khẩu theo căn cước 
công dân 
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Tô chức: Nhập địa chi theo dăng ký hoạt động của tô chức 

10 Sô điện thoại 
người nhập khâu 

(1) Nhập số điện thoại cùa người nhập khâu (không sử dụng 
dấu gạch ngang). 
Nếu hệ thống tự động hiền thị, không cần nhập liệu. 
(2) Trường hợp số điện thoại của người nhập khâu mà hệ 
thống hiền thị không dủng, thì nhập vào số điện thoại chính 
xác. 
(3) Chi tiêu không bắt buộc khai 

11 Tên người 
xuất khẩu 

Nhập tên người xuất khâu 

12 Mâ nước (1) Nhập mà nước bao gồm 02 ký tự theo bảng mã UN 
LOCODE (tham khảo bảng "Mă nước" tại cổng Thông tin 
diện từ của cơ quan hài quan) Không phải nhập liệu trong 
trường hợp không xác định được nước xuât khâu hoặc không 
có trong bảng mã UN LOCODE. 

X 

13 Mà đại lý 
hải quan 

Nhập mã số dại lý hài quan 

14 Số vận dơn (Số 
B/L, so AWB v.v.) 

Nhập số vận đơn (nếu có) 

15 Số lượng Ô 1: Nhập tồng số lượng kiện hàng hỏa (căn cứ vào hóa đơn 
thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn,...) 

Lưu ý: 
- Không nhập phần thập phân; 
- Nhập là "1" doi với hàng hóa không thể thê hiện băng đơn 
vị tính (kiện, thùng,...)-
0 2: Nhập mã đơn vị tính 
Ví dụ: CS: thùng, BX: hộp,.... 
(Tham khảo báng "Mã loại kiện" trên vvebsite Hải quan: 
www.customs.Gov.vn) 

Ô 1: Nhập tồng số lượng kiện hàng hỏa (căn cứ vào hóa đơn 
thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn,...) 

Lưu ý: 
- Không nhập phần thập phân; 
- Nhập là "1" doi với hàng hóa không thể thê hiện băng đơn 
vị tính (kiện, thùng,...)-
0 2: Nhập mã đơn vị tính 
Ví dụ: CS: thùng, BX: hộp,.... 
(Tham khảo báng "Mã loại kiện" trên vvebsite Hải quan: 
www.customs.Gov.vn) 

X 

16 Tông trọng 
lượng hàng 

(Gross) 

Ỏ 1: Nhập tổng trọng lượng hàng (căn cứ vào phiếu đóng 
gói, hóa đơn thương mại hoặc chứng từ vận chuyên) 
Lưu ý: 
- Trường hợp tại chi tiêu thông tin "Mã phương thức vận 
chuyển" người khai chọn mã "1": có thê nhập 08 ký tự cho 
phần nguyên và 01 ký tự cho phần thập phân. Nêu vượt quá 
01 ký tự phần thập phân thì nhập tông trọng lượng chính xác 
vào ô "Phần ghi chú". 
- Đối với các phương thức vận chuyên khác: có thê nhập 06 
ký tự cho phần nguyên và 03 ký tự cho phần thập phân. 
- Trường hợp mà của tổng trọng lượng hàng là "LBR" 
(pound), hệ thống sẽ tự dộng chuyền đồi sang KGM 
(kilogram). 

X 

http://www.customs.Gov.vn
http://www.customs.Gov.vn
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- Không phải nhập ô này trong trường hợp tại chi tiêu thông 
tin "Mà phương thức vận chuyên" người khai chọn mã "9". 
0 2: Nhập mã dơn vị tính của tổng trọng lượng hàng theo 
chuẩn ƯN/ECE 
Ví dụ: 
KGM: kilogram 
TNE: tấn 
LBR: pound 

(Tham khào bảng mã don vị tính trên vvebsite Hài quan) 
- Trường hợp nhập mã dưn vị tính khác LBR, xuất ra mã 
trọng lượng đơn vị tính. 

- Trường hợp nhập là "LBR" (pound), xuất ra KGM. 

17 Mã địa điểm lưu 
kho hàng chờ 
thông quan dự 
kiến 

Nhập mã địa điềm lưu kho của doanh nghiệp bưu chính, 
chuyên phát nhanh hoặc nhập mă địa điềm nơi lưu giữ hàng 
hóa khi khai báo nhập khẩu 

18 Phương tiện 
vận chuyển 

Ỏ Iề. Nhập hô hiệu (call sign) trong trường hợp vận chuyển 
băng dường biên/sông. Nếu thông tin cơ bàn của tàu chưa 
được đăng ký vào hệ thống thì nhập "9999". 
() 2: Nhập tên phương tiện vận chuyển (căn cứ vào chứng từ 
vận tải: B/L, AWB,..ế) 
(1) Nhập tên tàu trong trường hợp vận chuyển bàng đường 
biền/sông. 

(2) Neu không nhập liệu, hệ thống sẽ tự động xuất ra tên tàu 
dà đăng ký trên hệ thốnu dựa trên hô hiệu dã nhập ở ô 1. 
(3) Trường hợp vận chuyến hàng không: nhập mã hãng hàng 
không (02 ký tự), số chuyến hay (04 ký tự), gạch chco (01 ký 
tự), ngày/tháng (ngày: 02 ký tự, tháng 03 ký tự viết tát của 
các tháng băng tiếng Anh). 
Ví dụ: AB0001/0UAN 
(4) Trường hợp vận chuyển đưừng bộ: nhập sổ xe tải. 
(5) 1 rường hợp vận chuyển dường sắt: nhập số tàu. 
(6) Không phải nhập trong trường hợp tại chi tiêu "Mà hiệu 
phương thức vận chuyển", người khai chọn mã "9" và trong 
trường hợp hệ thống hỗ trợ tự dộng xuất ra tên phưcTng tiện 
vận chuyển. 

19 Ngày hàng đến Nhập ngày dự kiến hàng hỏa đến cửa khẩu theo chứng từ vận 
tài hoặc Thông báo hàng đốn (Arrival noticc) cùa người vận 
chuyển gửi cho người nhận hàng. 

20 Địa điềm 
dờ hàng 

0 1: Nhập mã địa điêm dờ hàng: 
(1) Nhập mã cảng dờ hàng (đường không, dưừng biền) theo 
vận đơn (B/L, AWB,...); 
(2) Nhập mã ga (đường sắt); 

X 
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(3) Nhập mã cừa khâu (dưừng bộ, dường sông); 

(4) Bắt buộc nhập liệu trừ trường hợp tại chi tiêu "Mà hiệu 
phương thức vận chuyển" người khai chọn mã "9". 
(Tham kháo các bàng mã "Càng-ICD trong nước", "Cửa 
khâu đường bộ - Ga đường sát" và "Sân bay trong nước" trên 
vvebsite Hải quan) 

0 2: Nhập tên địa điểm dờ hàng: hệ thống hỗ trợ xuất ra tên 
địa điêm dờ hàng dựa trên mã địa điểm. Trường hợp không 
có mà địa điêm dỡ hàng thì phai nhập tcn địa điêm dừ hàng. 

21 Trị giá hóa đưn 0 1: Nhập tổng số tiền thanh toán nguyên tệ. 
0 2-ệ Nhập mã nguyên tệ 

22 Trị giá hài quan 0 1: Nhập tổng số tiền thanh toán nguyên tệ đã bao gồm chi 
phí vận tải quốc tê và chi phí bào hiềm quốc tế, không bao 
gôm chi phí vận tái nội địa và chi phí bào hiềm nội địa (nếu 
doanh nghiệp có chứng từ, tài liệu tách dược hai khoàn này). 
0 2: Nhập mã nguyên tệ tồng số tiền thanh toán. 

23 rông trị giá tính 
thuế (VNĐ) 

Không phải nhập liệu, hệ thống căn cứ trị giá hài quan đế 
tính tông trị giá tính thuế. 

24 Người nộp thuế Nhập một trong các mã sau: 
"1": người nộp thuế là người nhập khẩu 
"2": người nộp thuế là đại lý hài quan 

25 Mà xác định thời 
hạn nộp thuế 

Nhập một trong các mã tưưng ứng nhir sau: 

"A": trường hợp được áp dụng thời hạn nộp thuế do sừ dụng 
bảo lãnh riêng. 

"B": trường hợp được áp dụng thời hạn nộp thuế do sử dụng 
bào lành chung. 
"C": trường hợp được áp dụng thời hạn nộp thuế mà không 
sư dụng hảo lãnh. 
"D": trong trường hợp nộp thuế ngay. 
Lưu ý: Nhập mã "D" trong trường hợp khai báo bồ sung để 
dược cấp phép thông quan sau khi thực hiện quy trình tạm 
giải phóng hàng. 

26 Mã ngân hàng 
hảo lãnh 

Nhập mà ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước cấp (tham kháo 
bàng "Mã Ngân hàng" trên vvebsite Hải quan), trường hợp ký 
hiệu và sô chứng từ hạn mức đà dược đăng ký, hệ thống sẽ 
kiềm tra nhừng thông tin sau: 
(1) Người sừ dụng chứng từ bào lành phải là người nhập 
khâu hoặc là chứng từ bào lành dược cấp đích danh cho đại 
lý hải quan. 
(2) Ngày tiến hành nghiệp vụ này phải thuộc thời hạn còn 
hiệu lực cùa chứng từ hào lãnh đà dăng ký. 
(3) Trường hợp sử dụng chứng từ bảo lãnh riêng, chứng từ 
phải dược sừ dụng tại Chi cục Hải quan đã đăng ký. 

X 
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(4) Nêu không thuộc trường hợp (1), mã của người được 
phép sư dụng chứng từ bảo lành đã đăng ký trong cơ sở dừ 
liệu phải khớp với mã của người đăng nhập sử dụng nghiệp vụ 
này. 

(5) Trường hợp đàng ký chứng từ bào lành riêng trước khi có 
tờ khai dựa trên sô vận dưn hoặc/và số hóa dưn, số vận dơn 
hoặc/và số hóa dơn phải tồn tại trong cơ sờ dữ liệu bảo lãnh 
riêng. 

(6) Mà loại hình đă dược đăng ký trong dừ liệu chứng từ bào 
lành riêng phải khớp với mã loại hình khai báo. 
(7) Ngày khai báo dự kiến nếu đã dược dăng ký trong dừ liệu 
chứng từ bào lành riêng phái khớp với ngày dăng ký khai báo 
dự kiến. 
(8) Trường hợp đăng ký chứng từ bào lành riêng sau khi hệ 
thống cấp số tờ khai, số tờ khai dã đăng ký trong cơ sở dừ 
liệu của bảo lãnh phải khớp với số từ khai hệ thống đã cấp. 

27 Năm phát hành 
bào lành 

Nhập năm phát hành cua chứng từ bào lành (bao gồm 04 ký 
tự). 

Là chi tiêu băt buộc nếu người khai dà nhập liệu tại chi tiêu 
"Mã ngân hàng bảo lãnh". 

28 Ký hiệu chứng 
từ bào lãnh 

Nhập ký hiệu cua chứng từ bào lãnh do ngân hàng cung cấp 
trên chứng thư háo lãnh (tối đa 10 ký tự). 
Là chi tiêu bất buộc nếu người khai dã nhập liệu tại chi tiêu 
"Mă ngân hàng bào lành". 

29 Số chứng từ 
bào lãnh 

Nhập số của chứng từ bào lănh do ngân hàng cung cấp trên 
chứng thư bào lành (tối da 10 ký tự). 
Là chi tiêu bắt buộc nếu người khai đã nhập liệu tại chi tiêu 
"Mâ ngân hàng bảo lãnh"Ế 

30 Chứng từ dính 
kèm 

Khai chứng từ đính kèm (nếu có) 

31 Phần ghi chủ Trường hợp lô hàng có c/o thì nhập số c/o, ngày cấp. 

32 Phân loại chi thị 
của Hải quan 

(Phan dành cho công chức hài quan) 
Nhập mã phân loại thông báo của công chức hài quan: 
"A": Hướng dần sừa đôi 
"B": Thay dôi khai báo nhập khau 

33 Ngày (Phần dành cho công chức hài quan) 
Nhập ngày/tháng/năm công chức hài quan thông báo tới 
ngưừi khai hài quan. 

34 Tên (Phần dành cho công chức hải quan) 
Nhập trích yêu nội dung thông báo. 

35 Nội dung (Phần dành cho công chức hải quan) 
Nhập nội dung thông báo của công chức hải quanệ 
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B Thông tin khai báo chi tiết hàng hóa 

36 Mă số hàng hóa (1) Nhập đầy đủ mà số hàng hóa quy định tại Danh mục hàng 
hóa xuât nhập khâu Việt Nam, Biêu thuế xuầt khâu, nhập 
khẩu ưu đăi và các Biểu thuế nhập khẩu ưu dãi đặc biệt do 
Bộ Tài chính ban hành. 
(2) Trường hợp hàng hóa thuộc Chương 98 của Biổu thuế 
nhập khâu ưu đăi thì nhập mã số hàng hóa cùa 97 Chương 
tương ứng tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khấu Việt Nam 
và ghi mà sô Chương 98 vào ô "Mô tả hàng hóa". 
(3) Chi tiêu không bát buộc khai 

37 Thuế suất - Hệ thông hồ trợ tự động xác định mức thuế suất nhập khâu 
tương ứng với mã số hàng hóa và mã biểu thuế đâ nhập. 
Trường hợp hệ thông phản hồi lại một trong các lồi tương úng 
với các mã lồi: E1004, E1006, E1008, E1009 thì người khai hài 
quan nhập thủ công mức thuế suất thuc nhập khâu vào ô này. 
Nhập "0" trong trường hợp "Mã biêu thuế nhập khẩu" nhập 
mã B30. 
- Chi tiêu không bát buộc khai 

38 Mô tà hàng hóa Mô tà chi tiết hàng hóa bàng tiẻng Việt hoặc tiếng Anh 

39 Mã nước xuất 
xứ 

Nhập mã nước, vùng lãnh thồ nơi hàng hóa được chế tạo (sản 
xuất) theo bànp mã UN/LOCODE (căn cứ vào chứng từ 
chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc các tài liệu khác có liên 
quan đến lô hàng). 

X 

40 Mă Biểu thuế 
nhập khẩu 

Nhập mã Biêu thuế tương ứng loại thuê suất thuê nhập khâu, 
cụ thẻ nhập một trong các mà sau: 
"B01": Biểu thuế nhập khấu ưu dài (thuế suất MFN) 
"B02": Chương 98 (1) Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 
"B03": Biểu thuế nhập khẩu thông thường (bằng 150% thuế 
suất MFN) 
"B04": Biểu thuế nhập khẩu ưu đài đặc biệt cùa Việt Nam đề 
thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) 
"B05": Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cùa Việt Nam để 
thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Trung Quôc 
(ACFTẢ) 
"B06": Biểu thuế nhập khẩu ưu đài đặc biệt của Việt Nam để 
thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Hàn Quốc 
"B07": Biều thuế nhập khẩu ưu dài đặc biệt của Việt Nam đề 
thực hiện Hiệp định Khu vực Thương mại tự do ASEAN - úc 
- Niu Di lân 
"B08": Bièu thuế nhập khầu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam dề 
thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Án Dộ 
"B09": Biểu thuế nhập khẩu ưu dài dặc biệt cùa Việt Nam để 
thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật 

X 
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Bàn 
"B10": Biêu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam đẻ 
thực hiện Hiệp định đối tác kinh té Việt Nam - Nhật Bàn 
"Bll": Biểu thuế thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng được 
áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập kháu Việt - Lào 
"BI2": Biểu thuế thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất 
xứ Campuchia 
"BI3": Bicu thuê nhập khâu ưu đãi dặc biệt cùa Việt Nam dê 
thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê 
"B14": Biểu thuế NK ngoài hạn ngạch 
"BI5": Biểu thuế nhập khấu tuyệt đối 
"BI6": Bicu thuế nhập khâu hồn hợp 
"BI7": Chương 98 (2) Biếu thuế nhập khẩu ưu đãi 
"B30": Đối tượng không chịu thuế nhập khâu 
Lưu ý: 
- Trường hợp hàng hóa dáp ứng diêu kiện áp dụng thuế suất 
thuế nhập khâu ưu dài tại Chương 98 thì đối chiếu với "Biểu 
thuế Chương 98 - B02 và BI7" trên vvebsite Hải quan để 
nhập mã Bicu thuê nhập khâu là B02 hoặc BI7 tương ứng 
với mã số hàng hóa tại Chương 98. 
- Đối với hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế, không dược 
khai mã Biêu thuê nhập khâu là B30 mà phãi lựa chọn mã 
biểu thuê tương ứng với loại thuc suất thué nhập khâu nêu ưênể 

- Chi tiêu không băt buộc khai 

41 Số lượng(1) 0 1: Nhập số lượng hàng hóa nhập khâu của từng mặt hàng 
theo đơn vị tính trong Danh mục hàng hóa xuât khẩu, nhập 
khấu Việt Nam hoặc theo thực tế hoạt động giao dịch. 
Lưu ý: 
(1) Trường hợp hàng hóa chịu thuê tuyệt đối, nhập số lượng 
theo đơn vị tính thuế tuyệt đối theo quy dịnh. 
(2) Có thê nhập đên 02 sô sau dâu thập phân. 
(3) Trường hợp số lượng thực tế có phan thập phân vượt quá 
02 ký tự, người khai hải quan thực hiện làm tròn sổ thành 02 
ký tự thập phân sau dấu phẩy để khai số lượng đà làm tròn 
vào ô này, dồng thời khai số lượng thực tẻ và đơn giá hóa 
đơn vào ô "Mô tà hàng hóa" theo nguyên tắc sau: "mô tà 
hàng hóa #& số lượng" (không khai dưn giá vào ô "Đơn giá 
hóa đơn"). 
() 2: Nhập mà dơn vị tính theo Danh mục hàng hóa xuất 
khâu, nhập khâu hoặc theo thực tố giao dịch. 
(tham khảo bàng mã dơn vị tính trên vvebsite Hài quan) 
Lưu ý: Trường hợp hàng hóa chịu thuế tuyệt đối, nhập mã 
đơn vị tính thuế tuyột dối theo quy định (tham khảo mà đơn 
vị tính tại "Bảng mã áp dụng mức thuế tuyệt đối" trcn 

X 
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vvebsite ỉ lài quan). 

42 Số tiền thanh 
toán nguyên tệ 

o 1: Nhập sô tiên thanh toán nguyên tệ của dòng hàng. 
0 2: Nhập mã nguyên tệ 
Ghi chủ: Chi tiêu này chi khai khi các dòng hàng áp dụng 
mức thuế suất VAT không đồng nhất. 

43 Trị giá tính thuế 
(VND) 

Hệ thống tự dộng phân bổ trị giá tính thuế (VNĐ) theo số 
tiên thanh toán nguyên tộ cùa từng dòng hàng. 

44 Dơn giá hóa dơn 0 ]: Nhập đơn giá hóa đơn. 
o 2: Nhập mã đơn vị tiền tộ của dơn giá hóa đơn. 
o 3: Nhập mã đơn vị tính số lượng của đơn giá hóa đơn. 
Lưu ý: 
- Đơn giá hóa đơn X số lượng = trị giá hóa don ± 1; 

- Trường hợp dơn giá hóa đơn vượt quá 9 ký tự thì không 
khai báo tại chi tiêu này, mà khai báo tại ô "Mô tả hàng hỏa". 

- Trường hợp không có hóa dưn thì không khai tiêu chí này. 
- Chi tiêu không bắt buộc khai 

0 ]: Nhập đơn giá hóa đơn. 
o 2: Nhập mã đơn vị tiền tộ của dơn giá hóa đơn. 
o 3: Nhập mã đơn vị tính số lượng của đơn giá hóa đơn. 
Lưu ý: 
- Đơn giá hóa đơn X số lượng = trị giá hóa don ± 1; 

- Trường hợp dơn giá hóa đơn vượt quá 9 ký tự thì không 
khai báo tại chi tiêu này, mà khai báo tại ô "Mô tả hàng hỏa". 

- Trường hợp không có hóa dưn thì không khai tiêu chí này. 
- Chi tiêu không bắt buộc khai 

X 

45 Mã miễn thuế 
nhập khấu 

Nhập mã miễn thuế nhập khẩu theo một trong các mã sau: 

1. MTG: Miễn theo trị giá tối thiểu 

2. MTT: Miền theo tiền thuế tối thiều. 

Trường hợp miễn theo số tiền thuế tối thiểu thì người khai 
hài quan phài thực hiện khai báo đầy đù các chi tiêu thông tin 
về mã số hàng hóa, biểu thuế, số lượng, trị giá,... để tính 
thuế. 

46 Mă áp dụng thuế 
suâưmức thuế và 

thu khác 

Nhập mã áp dụng thuế suất/mức thuế tronp trường hợp hàng 
hóa phài chịu thuế nhập kháu bổ sung (thuế tự vệ, thuế chống 
bán phá giá,...), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi 
trường, thuế giá trị gia tăng. 
Lưu ý: 

(1) Phải nhập theo thứ tự: thuế nhập khâu bồ sung, thuế tiêu 
thụ đặc biệt, thuế bào vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng. 
Trưởng hợp hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế thì 
nhập mã sắc thuế đồng thời phải nhập mã đối tượng không 
chịu thuế tại chi ticu Mã miễn/giảm/không chịu thuế và thu 
khác. 
'I rường hợp hàng hóa không áp dụng các loại thuế và thu khác 
thì không phài nhập vào ô này. 
(Tham khào bảng mã áp dụng thuế suất/mức thuế và mà sác 
thuế trên vvebsite Hải quan) 
(2) Ngày đăng ký tờ khai nhập khâu phải trong thời hạn hiệu 
lực áp dụng thuế suất/mức thuế. 
- Chi tiêu không bẳt buộc khai 

X 
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47 Mà miền/giảm/ 
không chịu thuế 

và thu khác 

Nhập mã miễn/giảm/không chịu thuế và thu khác tương tự 
như nhập mà miễn/giảm/không chịu thuế nhập khâu. 
Ngày đăng ký tờ khai nhập khấu hàng hóa dược 
miền/giàm/không chịu thuế là ngày còn trong thời hạn hiệu 
lực áp dụng. 
(Tham khảo bàng mã miễn/giàm/không chịu thuế và thu khác 
trên vvebsite Hải quan) 

- Chi tiêu không bát buộc khai 

X 

48 Sô tiên giảm 
thuế và thu khác 

- Nhập số tiền giảm thuế và thu khác. 
- Chi tiêu không bắt buộc khai 

Phần B. Chỉ tiêu thông tin khai báo đối vói tờ khai xuất khẩu trị giá thấp 

STT 
Chí tiêu 
thông tin 

Mô tả, ghi chú Bảng 
mà 

A Thông tin khai báo chung 

1 Số tờ khai Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp số tờ khai. 
Lun ý: cơ quan hải quan và các cơ quan khác có liên quan sử 
dụng 11 ký tự đầu của số tờ khai. Ký tự số 12 chi thề hiện số 
lần khai bồ sung. 

2 Mã loại hình Nhập "BI4" 

3 Mã phân loại 
hàng hóa 

Nêu hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau dây thi bát 
buộc phài nhập mã tương ứng sau: 
"F": Hàng bưu chính, chuyên phát nhanh 
"J": Hàng giao dịch qua thương mại diện từ 

4 Mà hiệu phương 
thức vận chuyển 

Căn cứ phương thức vận chuyên để lựa chụn một trong các 
mã sau: 
"1": Dường không 
"2": Đường biên (container) 
"3": Đường biền (hàng rời, lòng...) 
"4": Đường bộ (xe tài) 
"5": Dường sát 
"6": Đường sông 
"9": Khác 

5 Cơ quan 
I lài quan 

(1) Nhập mã cơ quan hài quan nơi dăng ký tờ khai hái quan 
theo quy định cùa pháp luật. 
Trường hợp không nhập, Hệ thống sẽ tự động xác định mã 
cơ quan hài quan dăng ký tờ khai dựa trên địa điểm lưu giữ 
hàng chờ thông quan. 
(2) Tham khảo hàng mã trên vvebsite Hải quan. 

X 

6 Mã bộ phận xừ 
lý tờ khai 

(1) Nhập mã bộ phận xử lý từ khai. 
(2) Trường hợp không nhập, Hệ thống sõ tự động xác định 

X 
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mã bộ phận xử lý tờ khai. 
(3) Tham khảo bàng mã trên vvebsitc Hải quan. 

7 Mâ người 
xuất khau 

Nhập Số định danh cá nhân hoặc mà số thuế cùa tồ chức 
Lưu ý: Không kiểm tra chi tiêu này trong diều kiện đăng ký 
tờ khai 

8 Tên người 
xuất khấu 

Nhập họ tên người xuất khẩu hoặc tcn của tồ chức 

9 Địa chi người 
xuất khẩu 

Cá nhân: Nhập địa chi cùa người xuất khẩu theo căn cước 
công dân 
Tồ chức: Nhập địa chi theo đăng ký hoạt dộng của tồ chức 

10 Sô diện thoại 
người xuât khâu 

(1) Nhập số điện thoại cùa người xuất khẩu (không sừ dụng 
dấu gạch ngang). 
Nêu hệ thông tự dộng hicn thị, không cần nhập liệu. 
(2) Trường hợp số điện thoại cùa người xuất khẩu mà hệ 
thống hiên thị không đúng, thì nhập vào số điện thoại chính 
xác. 
(3) Chi tiêu không bẩt buộc khai 

11 Mă người nhập 
khẩu 

Nhập mã người nhập khẩu (nếu có). 

12 Tôn người 
nhập khấu 

Nhập tên người nhập khẩu 

13 Mă nước (1) Nhập mà nước người nhập khâu gồm 02 ký tự theo bảng 
mã UN LOCODE (tham khảo bảng mã nước tại vvebsite Hải 
quan). 
(2) Không phải nhập liệu trong trường hợp không xác định 
được nước xuàt khâu hoặc không có trong bàng mă UN 
LÒCODE. 

X 

14 Mà dại lý 
Hải quan 

Nhập mã số đại lý hải quan 

15 Sổ vận dơn 
(Số B/L, số 
AWB V.VỂ...) 

Nhập số vận đơn (nếu có) 

16 Số lượng Ò 1: Nhập tông số lượng kiện hàng hóa (căn cứ vào hóa đơn 
thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn,.Ệ.) 

Lun ý: 
- Không nhập phần thập phân 
- Nhập là "1" đối với hàng hóa không thể hiện bàng đơn vị 
tính (kiện, thùng,...) 
0 2: Nhập mã đơn vị tính 
Ví dụ: CS: thùng, BX: hộp,.... 
(Tham khảo bàng mã loại kiện trên vvebsite ỉ lải quan) 

Ò 1: Nhập tông số lượng kiện hàng hóa (căn cứ vào hóa đơn 
thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn,.Ệ.) 

Lun ý: 
- Không nhập phần thập phân 
- Nhập là "1" đối với hàng hóa không thể hiện bàng đơn vị 
tính (kiện, thùng,...) 
0 2: Nhập mã đơn vị tính 
Ví dụ: CS: thùng, BX: hộp,.... 
(Tham khảo bàng mã loại kiện trên vvebsite ỉ lải quan) 

X 
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17 Tổng trọng 
lượng hàng 

(Gross) 

0 1: Nhập tông trọng lượng hàng (căn cứ vào phiêu đóng 
gói, hóa dơn thương mại hoặc chứng từ vận chuyền) 
Lưu ý: 

- Trường hợp tại chi tiêu thông tin "iMã phương thức vận 
chuyên" người khai chọn mã "1": có thể nhập 08 ký tự cho 
phân nguyên và 01 ký tự cho phần thập phân. Nếu vưựt quá 
01 ký tự phân thập phân thì nhập tông trọng lượng chính xác 
vào ô "Phần ghi chú". 

- Đôi với các phương thức vận chuyền khác: có thề nhập 06 
ký tự cho phân nguyên và 03 ký tự cho phần thập phân. 
- Trường hợp mã của tổng trợng lượng hàng là "LBR" 
(pound), hệ thông sẽ tự động chuyển đồi sang KGM 
(kilogram). 

() 2: Nhập mã đơn vị tính của tồng trọng lượng hàng theo 
chuẩn ƯN/ECE 
Ví dụ: 
KCỈM: kilogram 

TNE: tấn 

LBR: pound 

(Tham khảo bàng mã <j(7n vị tính trên vvebsite Hải quan) 
- Trường hợp nhập mã đơn vị tính khác LBR, xuất ra mã 
trọng lượng dưn vị tính. 

- Trường hợp nhập là "LBR" (pound), xuất ra KGM. 

X 

18 Mã địa điểm 
lưu kho hàng 

chờ thông quan 
dự kiến 

Nhập mã dịa điêm lưu kho của doanh nghiệp bưu chính, 
chuyên phát nhanh hoặc nhập mã địa điểm nơi lưu giừ hàng 
hóa khi khai báo xuất khẩu X 

19 Địa diêm xếp 
hàng 

Ô 1: Nhập mà địa điềm xếp hàng theo UN LOCODE. (Tham 
khảo các bàng mã "Cảng -ICD trong nước", "Cửa khẩu 
đường bộ - Ga đường sát" và "Sân bay trong nước" trên 
website I ỉải quan) 

0 2: Nhập tên địa diêm xếp hàng (Không bất buộc trong 
trường hợp hệ thông hồ trợ tự động) 

X 

20 Ngày hàng đi 
dự kiến 

Nhập ngày hàng di dự kiến (ngày/tháng/năm) 

21 Trị giá hóa dơn 0 1: Nhập tổng số tiền thanh toán nguyên tệ. 
0 2: Nhập mã nguyên tệ 

22 Trị giá hài quan 0 1: Nhập tong số tiền thanh toán nguyên tệ không bao gồm 
phí vận chuyển quốc tế và phí bào hiềm quốc tể (nếu doanh 
nghiệp có chứng từ, tài liệu tách dược hai khoàn phí này ra 
khỏi trị giá hài quan)ẻ 

o 2: Nhập mã nguyên tộ 

23 Tông trị giá tính Không phải nhập liệu, hộ thống căn cứ trị giá hài quan dể 
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thuê (VNĐ) tính tông trị giá tính thuc. 

24 Chứng từ đính 
kèm 

Khai chứng từ dính kèm (ncu cỏ) 

25 Phần ghi chú (1) Trường hợp xuất khâu của nhừng lô hàng thuê gia công 
nước ngoài thi nhập số tờ khai xuất gia công ban đầu. 
(2) Trường hợp hàng hóa nhập khâu đê thực hiện dự án ODA 
viện trợ không hoàn lại của Việt Nam cho nước ngoài thì khi 
đăng ký tờ khai xuất khẩu phải nhập số tờ khai nhập khẩu 
hàng hóa ban đầu. 
(3) Trường hợp mà loại hình không hồ trợ khai báo vận 
chuyển kết hợp thì khai các thông tin sau: thời gian, tuyên 
dường, cửa khẩu đi và đến, mã địa điểm dích cho vận chuyển 
bảo thuế. 
(4) Trường hợp có thông báo từ phía cơ quan Hải quan thì 
nhập thông tin cân thiêt ở đây. 

26 Phản loại chi thị 
của Hải quan 

(Phân dành cho công chức hải quan) 
Nhập mã phân loại thông báo của công chức hải quan: 
"A": Hướng dẫn sửa đối 
"B": Thay đồi khai báo xuất khẩu 

27 Ngày chi thị của 
Hài quan 

(Phần dành cho công chức hài quan) 
Nhập ngày/tháng/nãm công chức hải quan thông báo tới 
người khai hải quan. 

28 Tên chi thị của 
Hài quan 

(Phẩn dành cho công chức hải quan) 

Nhập trích yếu nội dung thông báo 

29 Nội dung chi thị 
cùa Hải quan 

(Phần dành cho công chức hài quan) 
Nhập nội dung thông báo tới người khai hải quan. 

Thông tin kliai báo chi tiết hàng hóa 

30 Mô tà hàng hóa Mô tà chi tiết hàng hóa bàng tiếng Việt hoặc tiếng Anh 

31 Số lượng(1) Ô 1: Nhập số lượng hàng hỏa xuất khẩu cùa từng dòng hàng 
theo đơn vị tính trong Danh mục hàng hỏa xuất khẩu, nhập 
khẩu Việt Nam. 
(1) Trường hợp hànp hóa chịu thuc tuyệt đối, nhập sổ lượng 
theo dem vị tính thuế tuyệt đối theo quy định. 
(2) Cỏ thể nhập đến 02 số sau dấu thập phân. 
(3) Trường hợp hàng hóa phải nộp phí cà phê, hồ tiêu, hạt 
điều, bảo hiểm cà phê, nhập số lượng theo đơn vị tính 
phí/bảo hicm theo quy định. 
(4) Trường hợp số lượng thực tế có phần thập phân vượt quá 
02 ký tự, người khai hài quan thực hiện làm tròn số thành 02 
ký tự thập phân sau dấu phẩy dể khai số lượng đã làm tròn 
vào ô này, đồng thời khai số lượng thực tế và dơn giá hóa 
dơn vào ô "Mô tả hàng hóa" theo nguyên tấc sau: "mô tà 
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hàng hóa #& sô lượng" (không khai dơn giá vào ô "Đơn giá 
hóa đơn"). 
ô 2: Nhập mã dơn vị tính theo Danh mục hàng hóa xuất 
khâu, nhập khâu, (tham khảo bàng mã đơn vị tính trên 
vvebsite Hải quan) 

Trường hợp hànẹ hóa chịu thuế tuyệt đối, nhập mà dơn vị 
tính thuế tuyệt đối theo quy định (tham khảo mã đơn vị tính 
tại Bàng mã áp dụng mức thuế tuyệt đối trên vvebsite Hải 
quan). 

32 Số tiền thanh 
toán nguyên tệ 

0 1: Nhập sô tiên thanh toán nguyên tệ cùa dòng hàng. 
0 2: Nhập mã nguyên tệ 
- Chi tiêu không bắt buộc khai. Chi khai chi tiêu này trong 
trường hợp các dòng hàng của đcm hàng áp dụng mức thuc 
suất VAT không đồng nhất. 

33 Trị giá tính thuế 
(VNĐ) 

Hệ thống tự dộng phân bồ trị giá tính thuế (VNĐ) theo số 
ticn thanh toán nguyên tệ cùa từng dòng hàng. 

34 Đcttỉ giá hóa dơn 0 1: Nhập đơn giá hóa đơn. 

0 2: Nhập mã đơn vị tiền tộ của dơn giá hóa đơn. 
o 3: Nhập mâ dưn vị tính sô ỉượng cùa dơn giá hỏa dơn. 
Lưu ý: 
- Đơn giá hóa đơn X số lượng = trị giá hóa đơn ± 1 
- Trường hợp không có hóa đơn thì không khai tiêu chí này. 
- Chi tiêu không bẩt buộc khai. 


